TRƯỜNG THCS, THPT PHAN CHÂU TRINH
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10_NĂM HỌC 2023 – 2024
* Môn bắt buộc:
	Môn
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1. Toán
	Toán 10 Tập 1; 2 (Chân trời sáng tạo)
	Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	2. Ngữ văn
	Ngữ văn 10 Tập 1; 2 (Chân trời sáng tạo)
	Nguyễn Thành Thi (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	3. Tiếng Anh
	Tiếng Anh 10 Bright
	Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Huế

	4. Lịch sử
	Lịch sử 10 (Chân trời sáng tạo)
	Hà Minh Hồng (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	5. Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp
	Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 10 (Chân trời sang tạo 1)
	Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (Đồng Tổng chủ biên), Vũ Phương Liên, Cao Thị Châu Thủy (Đồng Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	6. Giáo dục thể chất
	Giáo dục thể chất: Cầu lông 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	
	Giáo dục thể chất: Bóng chuyền 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	7. Giáo dục Quốc phòng và An ninh
	GDQP và AN lớp 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên), Đoàn Chí Kiên (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



*  Môn lựa chọn:
	Môn
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	8. Vật lí
	Vật lí 10 (Chân trời sáng tạo)
	Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	9. Hóa học
	Hóa học 10 (Chân trời sáng tạo)
	Cao Cự Giác (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	10. Sinh học
	Sinh học 10 (Cánh diều)
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Đing Quang Bảo (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại hịc Sư phạm

	11. Tin học
	Tin học 10_Tin học ứng dụng (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	12. Địa lí
	[bookmark: _GoBack]Địa lí  10 (Chân trời sáng tạo)
	Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên); Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (Đồng chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	13. Giáo dục kinh tế và pháp luật
	Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Chân trời sáng tạo)
	Huỳnh Văn Sơn (Tổng chủ biên), Đỗ Công Nam-Phạm Mạnh Thắng (Đồng Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	14. Công nghệ (Công nghiệp)
	Công nghệ 10: Thiết kế và Công nghệ (Cánh diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Huế

	15. Công nghệ (Nông nghiệp)
	Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Cánh Diều)
	Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên)
Trần Thị Minh Hằng (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Huế

	16. Mỹ thuật
	1. Mĩ thuật 10 – Hội họa (Kết nối tri thức với cuộc sống)
2. Mĩ thuật 10 – Thiết kế thời trang (Kết nối tri thức với cuộc sống).
3. Mĩ thuật 10 – Đồ họa (Tranh in) (Kết nối tri thức với cuộc sống).
4. Mĩ thuật 10 – Thiết kế mĩ thuật Sân khấu, điện ảnh.
	Nguyễn Xuân Nghị (Tổng chủ biên)
Phạm Duy Anh (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



	HIỆU TRƯỞNG


	Hà Văn Vy
